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THÔNG TƯ 

Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp 

của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế 

 

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi 

Luật số 01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 

Căn cứ Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính 

phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và 

quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên 

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 62/2024/NĐ-CP và Nghị định số 13/2026/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW 

ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 299/NQ-CP ngày 29/9/2026 của Chính phủ ửa đổi, bổ 

sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2026 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt 

Nam và Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP. 

Căn cứ Nghị định 298/2026/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả; 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định Bộ chỉ 

tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành 

công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế gồm: 

a) Danh mục chỉ tiêu thống kê quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 

này gồm 6 nhóm với 51 chỉ tiêu thống kê. 

b) Nội dung chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa 

đối với phát triển kinh tế quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

Nội dung của từng chỉ tiêu thống kê gồm các tiêu thức sau: Khái niệm, phương pháp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-94-2022-ND-CP-noi-dung-chi-tieu-thong-ke-thuoc-he-thong-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-537509.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-62-2024-ND-CP-sua-doi-Phu-luc-Nghi-dinh-94-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Thong-ke-586651.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-13-2026-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-62-2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Thong-ke-689485.aspx
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tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, 

tổng hợp. 

2. Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối 

với phát triển kinh tế là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động và mức độ 

đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế; phục vụ thu 

thập, tổng hợp, biên soạn, công bố thông tin thống kê và đánh giá việc thực hiện các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong cung cấp 

thông tin thống kê, sản xuất thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê về đóng 

góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ và Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố:  

a) Chủ trì tổ chức biên soạn Bộ chỉ tiêu thống kê; chủ trì thu thập, tổng hợp 

thông tin và biên soạn các chỉ tiêu thuộc phạm vi được phân công; phối hợp với 

các bộ, ngành, địa phương tổng hợp kết quả biên soạn Bộ chỉ tiêu.  

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê; xây dựng chế 

độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các bộ, ngành và chế độ báo cáo thống kê áp 

dụng đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; khai thác, sử 

dụng dữ liệu hành chính phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê về đóng góp của 

các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế.  

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp 

văn hóa đối với phát triển kinh tế và hệ thống báo cáo điện tử thống nhất từ trung 

ương đến địa phương. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, tích hợp, 

xử lý, tổng hợp, lưu trữ, khai thác và chia sẻ thông tin thống kê phục vụ biên soạn 

Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát 

triển kinh tế. 

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương biên soạn đầy đủ các 

chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát 

triển kinh tế. Định kỳ rà soát danh mục và nội dung các chỉ tiêu thống kê quy định 

tại Thông tư này để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu quản 

lý và thực tiễn. 

2. Bộ Tài chính 

a) Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các bộ, ngành và 

địa phương về nghiệp vụ thống kê trong quá trình triển khai Bộ chỉ tiêu thống kê.  

b) Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin, biên soạn các chỉ tiêu thống kê 

thuộc phạm vi được phân công; cung cấp kết quả biên soạn cho Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch để tổng hợp, công bố theo quy định. 

3. Các Bộ: Công Thương; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp 

và Môi trường. 
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a) Tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin, biên soạn các chỉ tiêu thống kê 

thuộc phạm vi được phân công; cung cấp kết quả biên soạn cho Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch để tổng hợp, công bố theo quy định. 

b) Thực hiện kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu phục vụ triển khai Bộ chỉ 

tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển 

kinh tế. 

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp cung cấp 

thông tin phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công 

nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế theo phân công. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn ị gửi ý 

kiến về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền 

tác giả) để kịp thời có hướng dẫn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./. 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; 

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 

- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL; 

- Công báo; Cổng TTĐT của Chính phủ; CSDL 

quốc gia về pháp luật; Cổng TTĐT của Bộ 

VHTTDL; 

- Lưu: VT, CNVH&BQTG. QLCNVH. 150. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lâm Thị Phương Thanh 
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